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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

           

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐẦU CẤP  

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 NĂM HỌC 2023-2024 

 (đính kèm Công văn       /SGDĐT-QLCL  ngày    tháng     năm 2023 của  Sở GDĐT) 

 

STT Đơn vị Số học sinh Ghi chú 

Thành phố Vũng Tàu 3.643  

1 THPT Vũng Tàu 731 Thi tuyển 

2 THPT Nguyễn Huệ 660 Thi tuyển 

3 THPT Đinh Tiên Hoàng 660 Thi tuyển 

4 THPT Trần Nguyên Hãn 616 Thi tuyển 

5 THPT Nguyễn Khuyến 616 Thi tuyển 

6 THPT Chuyên Lê Quý Đôn (*) 360 Thi tuyển 

Thành phố Bà Rịa 1.269  

1 THPT Châu Thành 423 Thi tuyển 

2 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 423 Thi tuyển 

3 THPT Bà Rịa 423 Thi tuyển 

Thị xã Phú Mỹ 1.809  

1 THPT Phú Mỹ 705 Thi tuyển 

2 THPT Trần Hưng Đạo 552 Thi tuyển 

3 THPT Hắc Dịch 552 Thi tuyển 

Huyện Châu Đức 1.608  

1 THPT Trần Phú 300 Thi tuyển 

2 THPT Nguyễn Du 338 Thi tuyển 

3 THPT Nguyễn Trãi 312 Thi tuyển 

4 THPT Nguyễn Văn Cừ 288 Thi tuyển 

5 THPT Ngô Quyền 300 Thi tuyển 

6 THPT Dân tộc nội trú 70 Xét tuyển 

Huyện Xuyên Mộc 1.484  

1 THPT Xuyên Mộc 310 Thi tuyển 

2 THPT Hòa Hội 288 Thi tuyển 

3 THPT Phước Bửu 288 Thi tuyển 

4 THPT Hoà Bình 310 Thi tuyển 

5 THPT Bưng Riềng 288 Thi tuyển 



 2 

STT Đơn vị Số học sinh Ghi chú 

Huyện Long Điền 1.385  

1 THPT Trần Văn Quan 347 Thi tuyển 

2 THPT Long Hải Phước Tỉnh 346 Thi tuyển 

3 THPT Minh Đạm 346 Thi tuyển 

4 
THPT Trần Quang Khải (Phước 

Tỉnh) 
346 

Thi tuyển 

Huyện Đất Đỏ 716  

1 THPT Võ Thị Sáu - Đất Đỏ 400 Thi tuyển 

2 THPT Dương Bạch Mai 316 Thi tuyển 

Huyện Côn đảo 152  

1 THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo 152 Xét tuyển 

TỔNG TOÀN TỈNH 12.066  

(*): 03 lớp chuyên Toán: 90 hs; 03 lớp chuyên Anh: 90 hs; 02 lớp chuyên 

Hoá: 60 hs; 02 lớp chuyên Lý: 50 hs; 01 lớp chuyên Tin: 25 hs; 01 lớp chuyên 

Văn: 30 hs; 01 lớp chuyên Sinh: 25 hs. 

 
 


